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PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
LUẬT 2018D3 – Lớp: CT1832Q1. ĐVLK: TRƯỜNG ĐH KTCN CẦN THƠ

	TT
	Mã MH
	Tên Môn học
	TC
	MSCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1 
	KL365
	Pháp luật về thanh tra
	2
	2289
	Nguyễn Nam Phương
	0913 187 204

	2 
	KL373
	Luật Tố tụng dân sự  2
	2
	2284
	Nguyễn Văn Khuê
	0905 076 150

	3 
	KL372
	Luật Tố tụng hình sự  1
	2
	2750
	Cao ThanhThùy
	0988 992 066

	4 
	KL124
	Luật tài chính nhà nước
	3
	568
	Lê Thị Nguyệt Châu
	0915 999 809

	5 
	KL389
	Pháp luật về cạnh tranh 
	2
	2560
	Võ Hoàng Tâm
	0977 460 904

	6 
	KL386
	Pháp luật về nhà ở
	2
	2490
	Trần Vang Phủ
	0939 924 899

	7 
	KL335
	Pháp luật về sở hữu trí tuệ
	2
	2652
	Trần Thị Cẩm Nhung
	0908 395889

	8 
	KL401
	Tội phạm học
	2
	2750
	Cao ThanhThùy
	0988 992 066

	9 
	KL388
	Luật Ngân hàng 
	2
	2288
	Ngụy Ngọc Anh
	0984 274 874

	10 
	KL331
	Tư pháp quốc tế 1
	2
	2561
	Nguyễn Huỳnh Anh
	077 4674 958


	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1. 
	04/01/20
	05/01/20
	Tội phạm học
	Tội phạm học

	2. 
	11/01/20
	12/01/20
	Pháp luật về thanh tra
	Pháp luật về thanh tra

	3. 
	18/01/20
	19/01/20
	Pháp luật về sở hữu trí tuệ
	Pháp luật về sở hữu trí tuệ

	4. 
	25/01/20
	26/01/20
	Nghỉ Tết Nguyên đán

	5. 
	01/02/20
	02/02/20
	

	6. 
	08/02/20
	09/02/20
	Pháp luật về thanh tra
	Tội phạm học

	7. 
	15/02/20
	16/02/20
	Luật Ngân hàng 
	Luật Ngân hàng 

	8. 
	22/02/20
	23/02/20
	Tư pháp quốc tế 1
	

	9. 
	29/02/20
	01/03/20
	Tư pháp quốc tế 1
	Pháp luật về sở hữu trí tuệ

	10. 
	07/03/20
	08/03/20
	Luật Tố tụng dân sự  2
	Luật Tố tụng dân sự  2

	11. 
	14/03/20
	15/03/20
	Pháp luật về cạnh tranh 
	Pháp luật về cạnh tranh

	12. 
	21/03/20
	22/03/20
	Pháp luật về cạnh tranh 
	Luật Tố tụng dân sự  2

	13. 
	28/03/20
	29/03/20
	
	

	14. 
	04/04/20
	05/04/20
	Tư pháp quốc tế 1
	

	15. 
	11/04/20
	12/04/20
	Luật Tố tụng hình sự  1
	Luật Tố tụng hình sự  1

	16. 
	18/04/20
	19/04/20
	Luật Tố tụng hình sự  1
	

	17. 
	25/04/20
	26/04/20
	
	

	18. 
	02/05/20
	03/05/20
	
	

	19. 
	09/05/20
	10/05/20
	
	

	20. 
	16/05/20
	17/05/20
	
	

	21. 
	23/05/20
	24/05/20
	
	Luật Ngân Hàng ( đã dạy online) 

	22. 
	30/05/20
	31/05/20
	Pháp luật về nhà ở
	Pháp luật về nhà ở

	23. 
	06/06/20
	07/06/20
	Pháp luật về nhà ở
	

	24. 
	13/06/20
	14/06/20
	Tội phạm học
	

	25. 
	20/06/20
	21/06/20
	
	

	26. 
	27/06/20
	28/06/20
	
	

	27. 
	04/07/20
	05/07/20
	
	

	28. 
	11/07/20
	12/07/20
	
	Luật tài chính nhà nước

	29. 
	18/07/20
	19/07/20
	Luật tài chính nhà nước
	Luật tài chính nhà nước

	30. 
	25/07/20
	26/07/20
	Luật tài chính nhà nước
	Luật tài chính nhà nước



Trợ lý Đào tạo

Nguyễn Kim Sơn
